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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý cơ quan và quý độc giả,

Nhằm thúc đẩy công tác phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn đã ban hành Quyết định số 3449/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/8/2021 về kiện toàn

Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn, với nhiệm vụ chính là định hướng sản xuất nông sản chủ lực gắn với kế hoạch tiêu thụ

và xúc tiến thương mại, phân tích đánh giá tình hình thị trường nông sản. Để cung cấp kịp

thời các thông tin về tình hình sản xuất, biến động thị trường trong nước và xuất khẩu, Ban

Chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản trân trọng gửi tới Quý cơ quan, độc giả 02 bản tin

được phát hành hàng tháng: Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước và Bản tin

Phân tích dự báo thị trường nông sản xuất khẩu.

Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý cơ quan, quý độc giả để

các Bản tin được hoàn thiện, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác chỉ đạo điều hành của Bộ,

các địa phương, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

Ý kiến đóng góp xin gửi về:

* Cơ quan đầu mối xây dựng Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước:

Phòng Thị trường trong nước - Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Địa chỉ: số

10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Email: thuongmai.cb@mard.gov.vn

thuongmai.cb@gmail.com. Điện thoại: 024-37711120/024-37711210).

* Cơ quan đầu mối xây dựng Bản tin Phân tích dự báo thị trường nông sản xuất

khẩu: Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp nông thôn - Viện Chính sách và Chiến

lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (Địa chỉ: số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn)

Trân trọng!

BAN CHỈ

THỨ TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



68,8 nghìn tấn

Cao su

120,3 nghìn tấn

Chè

TIN CHÍNH THÁNG 5/2023
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SẢN XUẤT LÚA, 5 THÁNG NĂM 2023

Gieo

cấy

Thu

hoạch
4,26

triệu ha

2,59
triệu ha

17,46
triệu tấn

Sản

lượng

THỦY SẢN, 5 THÁNG NĂM 2023

Khai

thác

Nuôi

trồng
1.583

nghìn tấn

1.837
nghìn tấn

632,0
nghìn tấn

93,4
nghìn tấn

213,1
nghìn tấn

Cá tra Tôm sú Tôm thẻ

CHĂN NUÔI, THÁNG 5/2023

TRÂU

- 2%

BÒ

+ 1,2%

LỢN

+ 2,6%

GIA CẦM

+ 1,3%

DỰ KIẾN SẢN LƯỢNG MỘT SỐ CÂY LÂU NĂM CHỦ YẾU, THÁNG 6/2023

2.230 nghìn con 24.707 nghìn con

532.368 nghìn con6.411 nghìn con

53,2 nghìn tấn 62,1 nghìn tấn

Nhãn Cam

163,2 nghìn tấn

Thanh long

149,8 nghìn tấn

Xoài

117,4 nghìn tấn

Vải



Vụ Thu Đông 2022
526 (3,0%)

Vụ Mùa 2022
914 (5,2%)

Vụ Đông Xuân 2023
15.473 (88,6%)

Vụ Hè Thu 2023
544 (3,1%)

Cơ cấu sản lượng lúa phân theo vụ
tính đến tháng 5/2023

SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
CÁC MẶT HÀNG CHÍNH

LÚA GẠO

Diện tích, sản lượng lúa tính đến tháng 5/2023

17,46
Triệu tấn

ĐV: 1.000 tấn

- 1,5% 4,26
triệu ha

Gieo cấy Thu hoạch

2,59
triệu ha

- 0,8% + 0,7% 17,46
triệu tấn

Sản lượng

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

ĐB sông Hồng

Trung du MNPB

Bắc Trung Bộ

Duyên hải NTB

Tây Nguyên

Đông NB

ĐBSCL

Đông Xuân Mùa Hè Thu Thu Đông

Lịch thời vụ thu hoạch lúa

tháng

2.992 2.952

1.329 1.304
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DT thu hoạch lúa phân theo vụ
tính đến tháng 5/2023

2023 So sánh 2023/2022



10.566

1.741

1.480
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Sản lượng thu hoạch lúa Đông Xuân
phân theo vùng tính đến tháng 5/2023
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Diện tích thu hoạch lúa ĐX phân theo vùng
tính đến tháng 5/2023

2023 So sánh 5T 2023/2022
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Diện tích gieo trồng lúa Hè Thu phân theo vùng
tính đến tháng 5/2023

2023 So sánh 5T 2023/2022

294.111

241.632

8.017

336
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ĐV: tấn

Sản lượng thu hoạch lúa Hè Thu
tại các tỉnh phía Nam, tính đến tháng 5/2023
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Năng suất ước trên diện tích thu hoạch lúa 
Đông Xuân tại các vùng 
tính đến tháng 5/2023

2022 2023

Vụ Đông Xuân
3.017

(41,3%)

Vụ Hè Thu
1.969

(27,0%)

Vụ Thu Đông
741 (10,1%)

Vụ Mùa
1.577 (21,6%)

Dự kiến diện tích gieo trồng và cơ cấu lúa
cả nước phân theo vụ năm 2023

LÚA  GẠOSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

7,3
triệu ha

ĐVT: 1.000 ha

15,47 triệu tấn

2,2 triệu ha

0,54 triệu tấn

1,3 triệu ha



Tháng 5/2023, thị trường lúa tại các địa phương biến động trái chiều, với chủng loại OM5451 giảm nhẹ, Đài thơm 8 tăng nhẹ.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, giá lúa Hè Thu diễn biến vẫn tương đối ở mức cao. Trong tháng, tại An Giang, lúa

IR50404 ổn định ở mức 6.200 đồng/kg, lúa OM 5451 giảm 100 đồng/kg xuống 6.300 đồng/kg. Tại Kiên Giang, lúa Đài thơm 8

ổn định ở mức 6.700 đồng/kg; lúa IR50404 ở mức 6.250 đồng/kg; lúa OM 5451 ở mức 6.450 đồng/kg. Tại Bạc Liêu, lúa Đài

thơm 8 tăng 100 đồng/kg lên mức 6.850 đồng/kg, trong khi lúa OM 5451 giữ ở mức 6.250 đồng/kg.

LÚA  GẠOSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Giá lúa, gạo trong nước tháng 5/2023

Lúa IR50404 An Giang (tươi) Lúa IR50404 Kiên Giang (tươi)
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Nhu cầu tiêu thụ gạo trong nước năm 2023

Tiêu thụ của dân Phục vụ chế biến Phục vụ chăn nuôi Làm giống



28
(1,7%)

112
(6,6%)

1.075
(63,7%)

473
(28,0%)

Thịt trâu
29 (1,6%)

Thịt bò
118 (6,6%)

Thịt lợn
1.128

(63,4%)

Thịt gia cầm
504 (28,3%)

Dự kiến SL và cơ cấu thịt gia súc, gia cầm
Quý II năm 2023

CHĂN  NUÔISẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

TRÂU

BÒ

LỢN

GIA CẦM

- 2%

+ 1,2%

+ 2,6%

+ 1,3%

Đơn vị: 1.000 tấn

Năm 2022

Năm 2023

Tình hình dịch bênh trên gia súc, gia cầm

tháng 5/2023
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Dự kiến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi năm 2023

Thịt các loại Trứng gia cầm

2.230 nghìn con

24.707 nghìn con

6.411 nghìn con 532.368 nghìn con

Cúm gia cầm

Hiện nay, cả nước có 03 ổ dịch CGC tại 02 

tỉnh, thành phố: Quảng Ngãi (02 ổ dịch) và Hà 

Nội (01 ổ dịch) chưa qua 21 ngày.

Lở mồm, long 

móng

Hiện nay, cả nước có 02 ổ dịch thuộc 02 

huyện của 02 tỉnh: Thái Nguyên và Gia Lai 

chưa qua 21 ngày; số trâu, bò mắc bệnh là 17 

con

Dịch lợn tai 

xanh

Hiện nay, cả nước có 01 ổ dịch thuộc tỉnh Cao 

Bằng chưa qua 21 ngày

Dịch tả lợn

Châu phi

Hiện nay, cả nước có 17 ổ dịch thuộc 12 

huyện của 08 tỉnh chưa qua 21 ngày

Viêm da nổi cục

Hiện nay, cả nước có 09 ổ dịch thuộc 04 

huyện của 03 tỉnh: Thái Nguyên, Quảng Bình 

và Quảng Ngãi chưa qua 21 ngày.



CHĂN  NUÔISẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

THỊT LỢN

Tháng 5/2023, giá lợn hơi trên cả nước

tăng do nhu cầu có dấu hiệu tăng lên khi

mùa du lịch bắt đầu. Cụ thể, giá lợn hơi

tại khu vực miền Bắc tăng 6.000 đồng/kg

so với tháng 4/2023, dao động trong

khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg. Giá lợn

hơi miền Trung, Tây Nguyên tăng 4.000 –

6.000 đồng/kg, dao động trong khoảng

55.000 - 60.000 đồng/kg. Giá lợn hơi

miền Nam tăng 5.000 – 7.000 đồng/kg,

dao động trong khoảng 56.000 - 61.000

đồng/kg.

THỊT BÒ

Giá bò hơi tại tỉnh Đồng Nai trong tháng

5/2023 ổn định ở mức 75.000 đồng/kg.

Giá bò hơi Vĩnh Long tăng 1.000 đồng/kg

lên mức 85.000 đồng/kg.
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Giá thu mua lợn hơi tại một số tỉnh
tháng 5/2023

Hưng Yên Đắc Lắc An Giang Đồng Nai
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Giá thu mua bò hơi tại Đồng Nai và Vĩnh Long 
tháng 5/2023

Đồng Nai Vĩnh Long



THỊT GÀ

Giá thu mua gà tại trại biến động tăng tại

các vùng miền trong tháng 5/2023 do thị

trường tiêu thụ khởi sắc. Giá gà thịt lông

màu ngắn ngày miền Bắc, miền Trung

tăng 16.000 đồng/kg lên mức 48.000

đồng/kg. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày

miền Nam tăng 5.000 đồng/kg lên mức

37.000 -38.000 đồng/kg. Giá gà công

nghiệp miền Nam và miền Trung tăng

4.000 – 5.000 đồng/kg lên mức 24.000

đồng/kg.

TRỨNG

Tháng 5/2023, giá trứng gà miền Bắc

giảm 400 đồng/quả xuống mức 1.600 –

1.700 đồng/quả. Giá trứng gà miền Trung

tăng 100 – 200 đồng/quả lên mức 1.800 –

2.000 đồng/quả. Giá trứng gà miền Đông

Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ giảm 100

đồng/quả xuống mức 1.700 – 1.900

đồng/quả.

CHĂN  NUÔISẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Giá thu mua gà tại Đồng Nai và Vĩnh Long 
tháng 5/2023

Gà công nghiệp Đồng Nai

Gà công nghiệp Vĩnh Long

Gà lông màu Đồng Nai
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Giá thu mua trứng gà tại Hưng Yên và Đồng Nai
tháng 5/2023

Hưng Yên Đồng Nai



KT biển
1.010,0
(42%)

KT nội địa
46,0 (2%)

Cá tra
354,8 (15%)

Cá nuôi khác
141,0 (6%)

Tôm sú
70,8 (3%)

Tôm thẻ
224,6 (9%)

Tôm nuôi khác
394,0 (16%)

Thủy sản NT khác
164,0 (7%)

Dự kiến sản lượng thủy sản
Quý II năm 2023

KT cá biển
1.174 (34%)

KT tôm biển
53 (2%)

KT thủy sản biển khác
286 (8%)

KT nội địa
70 (2%)

Tôm nước lợ
307 (9%)

Tôm nuôi khác
23 (1%)

Cá tra 632
(19%)

Cá nuôi khác
656 (19%)

Thủy sản NT khác
220 (6%)

Cơ cấu sản lượng thủy sản 5 tháng năm 2023

Tổng sản lượng: 
- Tháng 5: 783 nghìn tấn
- 5 tháng: 3.420 nghìn tấn + 1,4%

Khai thác:
- Tháng 5: 362 nghìn tấn
- 5 tháng: 1.583 nghìn tấn - 0,3%

Nuôi trồng:
- Tháng 5: 421 nghìn tấn
- 5 tháng: 1.837 nghìn tấn +2,9%

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Đơn vị: 1.000 tấn
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Giá cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL tiếp tục xu hướng giảm trong tháng 5/2023 do nhu cầu thị trường nhập

khẩu ở mức thấp. Cá trong size 800g-1kg/con trong tháng trung bình ở mức 27.500 – 28.000 đồng/kg, giảm

khoảng 1.000 đồng/kg so với tháng trước. Các công ty chủ yếu bắt cá trong ao hệ thống và ao nhà.

Cùng với xu hướng giảm giá của cá nguyên liệu, giá cá tra giống cũng giảm mạnh, loại các giống kích cỡ 30

con/kg giảm 10.000-12.000 đồng/kg so với tháng trước xuống 27.000-28.000 đồng/kg.

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Cá tra

632 nghìn tấn + 2,2%Sản lượng
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Giá thu mua cá tra nguyên liệu tại một số tỉnh ĐBSCL 
tháng 4 - 5/2023
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Tháng 5/2023, giá cá ngừ nguyên liệu có xu hướng tăng do tác động tăng giá của thị trường thế giới tăng cao. Được biết, giá

cá ngừ nguyên liệu trên thị trường thế giới tăng cao do sản lượng đánh bắt ở mức thấp, kéo theo giá cá ngừ trong nước tăng.

Tuy nhiên, lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp vẫn ở mức hạn chế do ảnh hưởng bởi lạm phát. Cụ thể, tại Khánh Hòa, giá

cá ngừ đại dương loại ≥30kg/con trung bình ở mức 160.000 đồng/kg, tăng 12.500 đồng/kg so với tháng trước. Trong khi đó,

tại Phú Yên, giá cá cùng cỡ ở mức 100.000 đ/kg, tăng 1.250 đồng/kg.

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Cá ngừ đại dương

9,3 nghìn tấn - 4%Sản lượng
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Giá thu mua cá ngừ nguyên liệu tại Phú Yên và Khánh Hòa
tháng 4 - 5/2023
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Tôm sú

93,4 nghìn tấn + 1,2%Sản lượng

Tôm thẻ

213,1 nghìn tấn +3,1%Sản lượng

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Giá tôm nguyên liệu tại khu vực ĐBSCL trong tháng 5/2023 có xu hướng giảm đối với cả tôm sú và tôm thẻ chân trắng do xuất

khẩu chậm, trong khi lượng thu hoạch tăng cao dẫn đến cung vượt cầu.

Cụ thể, tại Bạc Liêu, giá tôm sú ướp đá cỡ lớn 20 con/kg giảm 18.000 đồng/kg so với tháng trước xuống còn 242.000 đồng/kg;

cỡ 30 con/kg giảm 13.000 đồng/kg còn 197.000 đồng/kg; cỡ 40 con/kg giảm 5.000 đồng/kg còn 145.000 đồng/kg. Giá tôm thẻ

ướp đá cỡ 30 con/kg giảm 18.000 đ/kg so với tháng trước xuống còn 117.000 đồng/kg; cỡ 40, 60, 70 con/kg giảm 8.000-

10.000 đồng/kg còn lần lượt 111.000 đồng/kg, 91.000 đồng/kg, 83.000 đồng/kg; cỡ 100 con/kg giảm 5.500 đồng/kg còn 76.500

đồng/kg.
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Giá thu mua tôm tại Bạc Liêu tháng 4 - 5/2023 
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

2022

8.405 nghìn tấn

Sản lượng rau các loại

5 tháng năm 2023

8.492 nghìn tấn

+ 1%

2023

Tháng 5/2023, do thị trường tiêu thụ chậm

nên giá trung bình một số sản phẩm rau, củ

tại Lâm Đồng như ớt chuông Đà Lạt, ớt

sừng, su su, cải thảo, cải bắp… đều giảm so

với tháng 4/2023. Cụ thể, ớt chuông đỏ Đà

Lạt 30.000 đồng/kg (-1.080 đồng/kg); ớt

sừng 17.000 đồng/kg (-7.200 đồng/kg); su su

4.000 đồng/kg (-1.166 đồng/kg); cải thảo

1.200 đồng/kg (-766 đồng/kg); cải bắp trắng

1.200 đồng/kg (-283 đồng/kg). Tuy nhiên,

một số mặt hàng như súp lơ xanh, cải bó

xôi… giá lại tăng do thị trường tiêu thụ mạnh

so với tháng trước đó. Cụ thể, súp lơ xanh

18.000 đồng/kg (+5.300 đồng/kg); cải bó xôi

25.000 đồng/kg (+4.700 đồng/kg); hành lá

6.200 đồng/kg (+200 đồng/kg); củ dền 3.900

đồng/kg (+750 đồng/kg), cà chua giống Rita

7.833 đồng/kg (+333 đồng/kg).

Dự kiến sản lượng rau các loại

6 tháng năm 2023

10.270 nghìn tấn

+ 2,5%
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Giá thu mua rau củ tại Lâm Đồng
tháng 4 - 5/2023
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Su hào củ loại 1 Hành hoa
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Dự kiến sản lượng thanh long tháng 6/2023
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Dự kiến sản lượng xoài tháng 6/2023
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Dự kiến sản lượng nhãn tháng 6/2023

ƯỚC SẢN LƯỢNG NHÃN THU HOẠCH TRONG THÁNG 6/2023
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Dự kiến sản lượng vải tháng 6/2023

ƯỚC SẢN LƯỢNG VẢI THU HOẠCH TRONG THÁNG 6/2023
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Giá thu mua khoai lang tím tại Vĩnh Long  
tháng 4 - 5/2023

Khoai lang tím

RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

KHOAI LANG

Diện tích khoai lang các loại thu hoạch không

nhiều nhưng do vụ khoai Đông Xuân bà con

xuống giống ít, giá khoai lang tím Nhật trong

thời gian gần đây biến động liên tục. Đối với

những ruộng khoai lang tím Nhật có mã số

vùng trồng thì bán giá khác hơn so với

những ruộng khoai không có mã số vùng

trồng, do đó giá khoai luôn có sự chênh lệch

và biến động liên tục. Giá khoai lang tím

Nhật tại Vĩnh Long trong tháng 5/2023 trung

bình ở mức 10.850 đồng/kg, thấp hơn 1.400

đồng/kg so với tháng trước đó.

Giá xoài tiếp tục giảm mạnh khi lượng thu

hoạch cao trong những ngày đầu tháng và có

xu hướng tăng trở lại vào cuối tháng khi bắt

đầu bước vào giai đoạn cuối vụ, sản lượng

giảm dần. Cụ thể, tại tỉnh Tiền Giang giá xoài

cát Hòa Lộc trung bình trong tháng 5/2023 ở

mưc 39.500 đồng/kg, giảm 10.200 đồng/kg so

với tháng trước; xoài cát Chu 19.125 đồng/kg,

giảm 5.120 đồng/kg.
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Giá thu mua xoài tại Tiền Giang
tháng 4 - 5/2023

Xoài cát Hòa Lộc Xoài Cát Chu



Vào đầu tháng 5/2023 rơi vào thời

điểm đầu vụ, giá măng cụt ở mức cao

với mức là 60.000 – 90.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, về cuối tháng giá măng cụt

tại các tỉnh ĐBSCL đang giảm từng

ngày. Theo các tiểu thương, do năm

nay măng cụt được mùa trong sức

mua sụt giảm, giá hiện chỉ còn 30.000-

50.000 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Tiền

Giang, giá măng cụt loại 1 trung bình

trong tháng 5/2023 ở mức 63.400

đồng/kg, giảm 6.900 đồng/kg so với

tháng trước.

RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

CHÔM CHÔM

Giá chôm chôm giảm do vào mùa chín

rộ của nhiều loại trái cây khác như

xoài, măng cụt, cam sành... Riêng

chôm chôm, hiện có nhiều tỉnh trồng

như: Bến Tre, Đồng Nai, Bình

Phước,… và đặc biệt là năm nay thời

tiết thuận lợi nên năng suất tăng cao

dẫn đến cung vượt cầu. Tại Tiền

Giang, giá chôm chôm Java trung bình

trong tháng 5/2023 ở mức 19.265

đồng/kg, giảm 1.125 đồng/kg so với

tháng trước; chôm chôm nhãn 27.400

đồng/kg, giảm 560 đồng/kg.
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Giá thu mua măng cụt tại Tiền Giang
tháng 4 - 5/2023
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Giá thu mua chôm chôm tại Tiền Giang
tháng 4 - 5/2023

Chôm chôm Java Chôm chôm nhãn



0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

27/3 3/04 10/04 17/04 8/5

đ
/k

g

Giá thu mua sắn nguyên liệu tại một số tỉnh
tháng 4 - 5/2023

Tây Ninh Đắc Lắc Kon Tum

Gia Lai Miền Trung Miền Bắc (mua xô)

RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

SẮN

Tháng 5/2023, giá sắn nguyên liệu (trữ bột 30%) tại các địa phương đều ổn định tuy nhiên giảm nhẹ tại Tây

Ninh. Cụ thể, ngày 8/5, tại Tây Ninh, giá ở mức 3.500 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so với báo giá ngày 17/4; Đắc

Lắc ở mức 3.025 đồng/kg; Kon Tum ở mức 3.050 đồng/kg.

Tại các nhà máy chế biến, nguồn hàng sắn nguyên liệu tồn kho ít nên giá bán lại tăng. Tồn kho tinh bột sắn tại

Trung Quốc ở mức thấp, giá FOB Bangkok Thái Lan ở mức cao kỷ lục nên phía khách hàng Trung Quốc cũng

chấp nhận mua ở mức khá cao, cho dù đã vào mùa nắng nóng.



KẾ HOẠCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Bộ NN và Bộ CT Quý II-2023

Sự kiện xúc tiến thương mại của Bộ NN & PTNT

Tọa đàm kết nối thông tin về nhu cầu, thị hiếu và phổ biến quy

định thị trường nông sản

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển TT

Quý II/2023 |

Hội nghị "Định hướng công tác chất lượng, ATTP gắn với phát triển thị
trường nông sản"

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển TT

Quý II/2023 |

Diễn đàn kết nối thúc đẩy xuất khẩu rau gia vị và gia vị sang thị

trường EU

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển TT

Quý II/2023, trực tiếp và trực tuyến |

Diễn đàn kết nối 970: Phát triển bền vững, nâng cao khả năng

cạnh tranh trên thị trường của sầu riêng Việt Nam

VP Bộ Nông nghiệp phía Nam

Tháng 6/2023, trực tiếp và trực tuyến |

Phiên chợ nông sản, Đặc sản vùng miền – Phiên 2

TT XTTM NN

Tháng 8 (dự kiến) | 489, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Phiên chợ nông sản, Đặc sản vùng miền – Phiên 1

TT XTTM NN

Tháng 6/2023 | 489, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội



KẾ HOẠCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Bộ NN và Bộ CT Quý II - 2023

Sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia

Tháng 06/2023, Tiền Giang, Bến Tre

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về trái cây xuất xứ Việt Nam

| Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Tiền Giang

7

Quý II/2023, Seoul - Hàn Quốc

Tổ chức tham gia Triển lãm thực phẩm quốc tế Seoul 2023 (giai đoạn 2)
1

| Cục Xúc tiến thương mại

Quý II/2023, Khánh Hòa

Tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông lâm thủy sản vùng Nam Trung Bộ
2

| Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Khánh Hòa

Quý II/2023, Phú Thọ

Tổ chức kết nối giao thương tại Phú Thọ giữa nhà cung cấp chè khu vực Đông Bắc với

các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại.

3

| TT Khuyến công và TV PT Công thương tỉnh Phú Thọ

Quý II/2023, Bến Tre

Tổ chức Hội chợ các sản phẩm dừa và OCOP khu vực đồng bằng sông Cửu Long -

Bến Tre năm 2023

| Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Bến Tre

4

Quý II,III/2023, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ có thế mạnh của

vùng đến người tiêu dùng trong nước (đối với sản phẩm mật ong)

5

| Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Lào Cai

Quý II,III/2023, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ có thế mạnh của

vùng đến người tiêu dùng trong nước (đối với sản phẩm cá nước lạnh)

6

| Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Lào Cai
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Trong thời gian tới, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn do lạm phát tiếp tục tăng ở một số quốc

gia phát triển, chính sách tiền tệ thắt chặt, nhất là ở các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu, điều này

tác động không nhỏ tới sức mua của các mặt hàng trong nước. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ nội địa dự

báo tăng khá do bước vào mùa du lịch. Chính phủ và các Bộ, cơ quan ban ngành đang tích cực chỉ

đạo triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người sản xuất, tổ chức thực hiện

các hoạt động kích cầu tiêu dùng trong nước. Bên cạnh đó, một số khu vực thị trường xuất khẩu của

Việt Nam tuy chiếm thị phần nhỏ nhưng nhiều tiềm năng và đang có xu hướng tăng trưởng (khu vực

các nước ASEAN như Philippin, Indonexia, Malaysia, Singapore…), một số mặt hàng xuất khẩu vẫn

duy trì tăng trưởng trong 4 tháng đầu năm (gạo, rau quả, cà phê, sắn, quế…).

Để chủ động sản xuất, đảm bảo nguồn cung và lưu thông hàng hóa nông sản phục vụ tiêu dùng nội

địa và xuất khẩu theo xu hướng, nhu cầu và quy định thị trường, một số khuyến nghị đối với các địa

phương, doanh nghiệp như sau:

Tháng 6 là thời điểm chính vụ rất nhiều mặt hàng trái cây (vải, thanh long,

sầu riêng, mít…), giá một số trái cây ở các tỉnh phía Nam hiện có xu

hướng giảm do sản lượng lớn. Đối với sầu riêng, nhu cầu tiêu thụ của thị

trường Trung Quốc giảm do một số nước lớn như Thái Lan,

Malaysia,…cũng đã vào vụ. Các địa phương cần tăng cường cập nhật,

phổ biến thông tin thị trường, nắm bắt nhanh sự thay đổi chính sách và

tình hình lưu thông hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc

để kiến nghị các giải pháp kịp thời, tránh để ùn ứ hàng hóa gây thiệt hại

cho doanh nghiệp; duy trì các hoạt động giao thương, kết nối tiêu thụ

trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các khu vực tiềm năng

(ASEAN, Trung Đông…).
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Trong tháng 5, giá thịt lợn có xu hướng tăng do nhu cầu tiêu thụ tăng

khi bắt đầu vào mùa du lịch. Nhờ giá bán tăng, dịch bệnh kiểm soát tốt,

người chăn nuôi có thể chủ động nguồn giống để giúp chăn nuôi phục

hồi. Do đó, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên ngành cần

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tổ chức hiệu quả việc

tiêm vaccine; giám sát, phát hiện và xử lý các ổ dịch mới phát sinh; xử

lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, mua bán trái phép, không rõ

nguồn gốc.
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Sản lượng thu hoạch tăng do thời tiết thuận lợi cùng với giá xăng, dầu

ổn định nên hoạt động khai thác có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy

nhiên, do nhu cầu thị trường xuất khẩu thấp nên cung vượt cầu, doanh

nghiệp xuất khẩu tiếp tục gặp khó khăn, các địa phương cần tiếp tục

nắm bắt sát sao tình hình thực tiễn để kịp thời kiến nghị tháo vướng

mắc, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các chính sách hỗ

trợ của nhà nước (tín dụng, thuế…) để phục hồi sản xuất theo tín hiệu

thị trường
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Trung tâm Chuyển đổi số

và Thống kê nông nghiệp

Cục Chất lượng, Chế biến

và Phát triển thị trường

Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ:

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

thuongmai.cb@mard.gov.vn / thuongmai.cb@gmail.com

024-377-11-120 / 024-377-11-210

Chỉ đạo thực hiện:
Thứ trưởng Trần Thanh Nam

Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản

Tổ chức thực hiện: 
Tổ Xúc tiến thương mại, Kết nối sản xuất và Phát triển thị trường nông sản

Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản
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